	Phụ lục I

Tổng hợp nguồn vốn đầu tư công năm 2018

(Kèm theo Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)





	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	ĐVT: Triệu đồng

	TT
	Nguồn vốn
	Kế hoạch giao đến tháng 7/2018 
	Kế hoạch điều chỉnh 
giữa hai kỳ họp
	Điều chỉnh kế hoạch năm 2018
	Kế hoạch năm 2018 sau điều chỉnh 

	
	
	Tổng số
	Nguồn vốn do tỉnh giao chỉ tiêu
	Nguồn vốn cấp huyện giao chỉ tiêu
	Tổng số
	Trong đó:
	Nguồn vốn do tỉnh giao chỉ tiêu
	Trong đó:
	Tổng số
	Trong đó:

	
	
	
	
	
	
	Nguồn vốn do tỉnh giao chỉ tiêu
	Nguồn vốn cấp huyện giao chỉ tiêu
	
	Điều chỉnh giảm
	Điều chỉnh tăng
	
	Nguồn vốn do tỉnh giao chỉ tiêu
	Nguồn vốn cấp huyện giao chỉ tiêu

	A
	CÁC NGUỒN VỐN TRONG CÂN ĐỐI
	11.842.141
	8.836.209 
	3.005.932 
	0 
	(206.870)
	206.870 
	0 
	(1.000.000)
	1.000.000 
	11.842.141 
	8.629.339 
	3.212.802 

	I
	Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (do Bộ KHĐT thông báo)
	7.262.949
	4.257.017 
	3.005.932 
	0 
	(206.870)
	206.870 
	0 
	(1.000.000)
	1.000.000 
	7.262.949 
	4.050.147 
	3.212.802 

	1 
	Vốn ngân sách tập trung
	4.097.294
	2.457.136 
	1.640.158 
	0 
	(76.870)
	76.870 
	(1.000.000)
	(1.000.000)
	 
	3.097.294 
	1.380.266 
	1.717.028 

	1.1
	Ngân sách tỉnh
	2.457.136
	2.457.136 
	 
	(76.870)
	(76.870)
	 
	(1.000.000)
	(1.000.000)
	 
	1.380.266 
	1.380.266 
	 

	a
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa, hỗ trợ có mục tiêu đối với các địa phương
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b
	Hoàn trả vốn ngân sách đã vay, tạm ứng
	498.796
	498.796 
	 
	(7.472)
	(7.472)
	 
	 
	 
	 
	491.324 
	491.324 
	 

	c
	Hỗ trợ huyện Tân Phú hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	d
	Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu 
	1.854.906
	1.854.906 
	 
	(69.398)
	(69.398)
	 
	(1.000.000)
	(1.000.000)
	 
	785.508 
	785.508 
	 

	e
	Bổ sung nguồn vốn kết dư năm 2017
	103.434
	103.434 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	103.434 
	103.434 
	 

	1.2
	Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	1.640.158
	 
	1.640.158 
	76.870 
	 
	76.870 
	 
	 
	 
	1.717.028 
	 
	1.717.028 

	a
	Phân cấp cho UBND cấp huyện giao chỉ tiêu
	1.341.356
	 
	1.341.356 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.341.356 
	 
	1.341.356 

	b
	Hỗ trợ các dự án xã hội hóa, hỗ trợ có mục tiêu đối với các địa phương
	150.000
	 
	150.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150.000 
	 
	150.000 

	c
	Hỗ trợ huyện Tân Phú hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2018
	100.000
	 
	100.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	100.000 
	 
	100.000 

	d
	Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện
	48.802
	 
	48.802 
	76.870 
	 
	76.870 
	 
	 
	 
	125.672 
	 
	125.672 

	2 
	Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất
	1.500.000
	600.000 
	900.000 
	 
	 
	 
	1.000.000 
	 
	1.000.000 
	2.500.000 
	1.600.000 
	900.000 

	2.1
	Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	900.000
	 
	900.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	900.000 
	 
	900.000 

	2.2
	Nguồn thu tiền sử dụng đất nộp quỹ 
	600.000
	600.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	600.000 
	600.000 
	 

	a
	Quỹ phát triển nhà
	150.000
	150.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	150.000 
	150.000 
	 

	b
	Quỹ phát triển đất
	450.000
	450.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	450.000 
	450.000 
	 

	2.3
	Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu (từ nguồn thu tiền sử dụng đất đã phân bổ quỹ phát triển nhà, quỹ phát triển đất các năm trước)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.000.000 
	 
	1.000.000 
	1.000.000 
	1.000.000 
	 

	3 
	Đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết
	1.665.655
	1.199.881 
	465.774 
	0 
	(130.000)
	130.000 
	 
	 
	 
	1.665.655 
	1.069.881 
	595.774 

	3.1
	Do UBND tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu
	1.058.226
	1.058.226 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.058.226 
	1.058.226 
	 

	3.2
	Nguồn vốn xổ số kiến thiết vượt thu năm 2017
	200.000
	130.000 
	70.000 
	0 
	(130.000)
	130.000 
	 
	 
	 
	200.000 
	 
	200.000 

	a
	Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa
	130.000
	130.000 
	 
	0 
	(130.000)
	130.000 
	 
	 
	 
	130.000 
	 
	130.000 

	b
	Hỗ trợ huyện Tân Phú hoàn thành huyện nông thôn mới (đợt 02)
	70.000
	 
	70.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	70.000 
	 
	70.000 

	3.3
	Bổ sung nguồn vốn kết dư năm 2017
	11.655
	11.655 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.655 
	11.655 
	 

	3.4
	Bù phần hụt cho cấp huyện khi tính theo Quyết định số 40/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
	80.774
	 
	80.774 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	80.774 
	 
	80.774 

	3.5
	Hình thành nguồn vốn đầu tư phân cấp đối với cấp huyện
	315.000
	 
	315.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	315.000 
	 
	315.000 

	II
	Vốn ngân sách Trung ương (vốn trong nước)
	79.192
	79.192 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	79.192 
	79.192 
	 

	1
	Hỗ trợ nhà ở cho người có công theo QĐ 22/QĐ-TTg
	26.192
	26.192 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.192 
	26.192 
	 

	2
	Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu 
	53.000
	53.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	53.000 
	53.000 
	 

	III
	Vốn Trái phiếu Chính phủ
	4.500.000
	4.500.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.500.000 
	4.500.000 
	 

	B
	CÁC NGUỒN VỐN KHÁC
	857.831
	680.814 
	177.017 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	857.831 
	680.814 
	177.017 

	I
	Nguồn vốn cải cách tiền lương: Chuyển từ năm 2017 sang năm 2018
	308.000
	308.000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	308.000 
	308.000 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thực hiện trong năm 2018
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	272.236 
	272.236 
	 

	2
	Dự phòng chuyển sang năm 2019 để tiếp tục thực hiện
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	35.764 
	35.764 
	 

	II
	Nguồn bội chi 2018
	298.200
	298.200 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	298.200 
	298.200 
	 

	III
	Nguồn bội chi năm 2017 chuyển sang năm 2018
	251.631
	74.614 
	177.017 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	251.631 
	74.614 
	177.017 


